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Bài 1:     KHẢO SÁT CỔNG LOGIC 
 
I. Mục đích yêu cầu của việc khảo sát các cổng logic: 
- Khảo sát các cổng logic cơ bản: làm quen với các vi mạch cổng logic, vẽ đặc tuyến 

truyền đạt, xác định dãy điện áp của các mức logic của các cổng logic. 
- Thiết kế các mạch ứng dụng các cổng logic. 
 

II. Khảo sát cổng NAND  - IC 74LS00 : 
1. Sơ đồ chân và logic của IC 7400 

 
Hình 1.1a: Sơ đồ chân 

 
Hình 1.1b: Sơ đồ logic 

 

2. Bảng trạng thái 

 
Bảng 1: Bảng trạng thái IC 7400 

 

3. Kiểm tra IC cổng NAND 7400 
   IC 74LS00 có 4 cổng NAND giống nhau, nên kiểm tra 4 cổng giống nhau. 
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  Hình 1.2: Kiểm tra IC 7400 
  



KHOA CN ĐIỆN –ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM 2 

 

 Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS00 
 Nối các ngõ vào của NAND với SW, và lần lượt đóng SW lên mức 1 (5V) hoặc mức 

0 (0V), kết hợp bảng trạng thái để kiểm tra các cổng. 
 Nối ngõ ra của cổng NAND đến LED như hình vẽ. 
 Chân số 1, 2,  ứng với chân số 1A, 2A  gọi là gõ vào của IC 74LS00. 
 Chân  số 3, ứng 1Y gọi là gõ ra của IC 74LS00. 
 Chuyển các switch theo trình tự  SW1 và SW2: LED sáng tuơng ứng với mức logic 1, 

LED tắt tuơng ứng với mức logic 0. 
 
4. Mạch ứng dụng 
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Hình 1.3: Mạch dùng cổng NAND 

 
- Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS00 
- Xung CK lấy từ chân 3 của IC 555 trong mạch dao động 555. 
- Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 ở các mức logic theo bảng 2. 
 

SW1 SW2 Quan sát ngõ ra ở các LED5, LED6, LED4 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1  

Bảng 2: Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 
 
5. Câu hỏi: SV hãy biết cho IC cổng NAND ở họ CMOS (gồm: sơ đồ chân, sơ đồ logic, 
bảng trạng thái, điện áp nguồn, mức logic) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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III. Khảo sát cổng AND - IC 74LS08 : 
1. Sơ đồ chân và logic của IC 7408 

Hình 1.4a: Sơ đồ chân 
 

Hình 1.4b: Sơ đồ logic 
 
2. Bảng trạng thái 

 
Bảng 3: Bảng trạng thái IC 7408 

 
3. Kiểm tra IC cổng AND – IC 74LS08. 

IC 74LS08 có 4 cổng AND giống nhau, nên kiểm tra 4 cổng giống nhau. 
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Hình 1.5: Kiểm tra IC 7408 

 
 Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS08 
 Nối các ngõ vào của AND với SW, và lần lượt đóng SW lên mức 1 (5V) hoặc mức 0 

(0V), kết hợp bảng trạng thái để kiểm tra các cổng. 
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 Nối ngõ ra của cổng AND đến LED như hình vẽ. 
 Chân số 1, 2, ứng với chân số 1A, 2A  gọi là gõ vào của IC 74LS08. 
 Chân  số 3, ứng 1Y gọi là gõ ra của IC 74LS08. 
 Chuyển các switch theo trình tự  SW1 và SW2: LED sáng tuơng ứng với mức logic 1, 

LED tắt tuơng ứng với mức logic 0. 
 
4. Mạch ứng dụng 
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Hình 1.6: Mạch dùng cổng AND 

 
- Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS08 
- Xung CK lấy từ chân 3 của IC 555 trong mạch dao động 555. 
- Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 ở các mức logic theo bảng 4. 
 

SW1 SW2 Quan sát ngõ ra ở các LED4, LED5, LED6 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1  

Bảng 4: Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 
 
5. Câu hỏi:  
 SV hãy biết cho IC cổng AND ở họ CMOS (gồm: sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng 
trạng thái, điện áp nguồn, mức logic) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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IV. Khảo sát cổng OR- IC 74LS32 
1. Sơ đồ chân và logic của IC 7432 

 

 
 

Hình 1.7a: Sơ đồ chân Hình 1.7b: Sơ đồ logic 
 
2. Bảng trạng thái 

 
Bảng 5: Bảng trạng thái IC 7432 

 
3. Kiểm tra IC cổng OR – IC 74LS32. 

IC 74LS32 có 4 cổng OR giống nhau, nên kiểm tra 4 cổng giống nhau. 
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Hình 1.8: Kiểm tra IC 7408 
 

 Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS32 
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 Nối các ngõ vào của OR với SW, và lần lượt đóng SW lên mức 1 (5V) hoặc mức 0 
(0V), kết hợp bảng trạng thái để kiểm tra các cổng. 

 Nối ngõ ra của cổng OR đến LED như hình vẽ. 
 Chân số 1, 2, ứng với chân số 1A, 2A  gọi là gõ vào của IC 74LS32. 
 Chân  số 3, ứng 1Y gọi là gõ ra của IC 74LS32. 
 Chuyển các switch theo trình tự  SW1 và SW2: LED sáng tuơng ứng với mức logic 1, 

LED tắt tuơng ứng với mức logic 0. 
 

4. Mạch ứng dụng 
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Hình 1.9: Mạch dùng cổng OR 

 

- Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS32 
- Xung CK lấy từ chân 3 của IC 555 trong mạch dao động 555. 
- Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 ở các mức logic theo bảng 6. 
 

SW1 SW2 Quan sát ngõ ra ở các LED4, LED5, LED6 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1  

Bảng 6: Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 
 

5. Câu hỏi:  
 SV hãy biết cho IC cổng OR ở họ CMOS (gồm: sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng 
thái, điện áp nguồn, mức logic) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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V. Khảo sát cổng EX – OR  - IC 74LS86: 
1. Sơ đồ chân và logic của IC 7486 

 
 

Hình 1.10a: Sơ đồ chân Hình 1.10b: Sơ đồ logic 
 

2. Bảng trạng thái 

 
Bảng 7: Bảng trạng thái IC 7486 

 

3. Kiểm tra IC cổng EX-OR – IC 74LS86. 
IC 74LS86 có 4 cổng EX-OR giống nhau, nên kiểm tra 4 cổng giống nhau. 
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Hình 1.11: Kiểm tra IC 7486 

 
 Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS86 
 Nối các ngõ vào của EXOR với SW, và lần lượt đóng SW lên mức 1 (5V) hoặc mức 0 

(0V), kết hợp bảng trạng thái để kiểm tra các cổng. 
 Nối ngõ ra của cổng EXOR đến LED như hình vẽ. 
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 Chân số 1, 2, ứng với chân số 1A, 2A  gọi là gõ vào của IC 74LS86. 
 Chân  số 3, ứng 1Y gọi là gõ ra của IC 74LS86. 
 Chuyển các switch theo trình tự  SW1 và SW2: LED sáng tuơng ứng với mức logic 1, 

LED tắt tuơng ứng với mức logic 0. 
 
4. Mạch ứng dụng 

 
Hình 1.12: Mạch dùng cổng EX-OR 

 
- Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS86 
- Xung CK lấy từ chân 3 của IC 555 trong mạch dao động 555. 
- Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 ở các mức logic theo bảng 8. 
 

SW1 SW2 Quan sát ngõ ra ở các LED4, LED5, LED6 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1  

Bảng 8: Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 
 
5. Câu hỏi:  
 SV hãy biết cho IC cổng EX-OR ở họ CMOS (gồm: sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng 
trạng thái, điện áp nguồn, mức logic) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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VI. Khảo sát cổng NOT – IC 74LS14 và IC 7404 
1. Sơ đồ chân và logic của IC 7414 và IC 7404 

 
Hình 1.13a: Sơ đồ chân IC 7414 

 
Hình 1.13b: Sơ đồ logic IC 7414 

 

 
 

Hình 1.13c: Sơ đồ chân IC 7404 

 

 
 

Hình 1.13d: Sơ đồ logic IC 7404 
 

2. Bảng trạng thái 

 
Bảng 9: Bảng trạng thái IC 7414 

 

3. Kiểm tra IC cổng NOT – IC 74LS14. 
IC 74LS14 có 6 cổng OR giống nhau, nên kiểm tra 6 cổng giống nhau. 
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Hình 1.14: Kiểm tra IC 7414 
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 Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS14 
 Nối ngõ vào của NOT với SW, và đóng SW lên mức 1 (5V) hoặc mức 0 (0V), kết hợp 

bảng trạng thái để kiểm tra các cổng. 
 Nối ngõ ra của cổng NOT đến LED như hình vẽ. 
 Chân số 1 ứng với chân số 1A, gọi là gõ vào của IC 74LS14. 
 Chân số 2, ứng 1Y gọi là gõ ra của IC 74LS14. 
 Chuyển SW: LED sáng tuơng ứng với mức 1, LED tắt tuơng ứng với mức 0. 
 
4. Mạch ứng dụng 

 
Hình 1.15: Mạch dùng cổng NOT 

 
- Nối nguồn +5V cho chân 14 và GND (0V) cho chân số 7 của IC 74LS14 
- Xung CK lấy từ chân 3 của IC 555 trong mạch dao động 555. 
- Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 ở các mức logic theo bảng 10. 
 

SW Quan sát ngõ ra ở các LED1, LED2, LED3, LED4 
0  
1  

Bảng 10: Quan sát các ngõ ra ở các LED ứng các SW1 và SW2 
 
5. Câu hỏi:  
 SV hãy biết cho IC cổng NOT ở họ CMOS (gồm: sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng 
thái, điện áp nguồn, mức logic) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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VII. Khảo sát cổng NOR – IC 74LS02 
 

 

  
 

VIII. Khảo sát cổng EX-NOR – IC 74LS266 
 

 

 
 

 
 

IX. Khảo sát cổng NAND – IC 74LS10 
 

 
 

 

X. Khảo sát cổng NOR – IC 74LS02 
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BÀI 2:        KHẢO SÁT FLIP FLOP VÀ ỨNG DỤNG FLIP FLOP 
     
1. Mục đích:  
- Khảo sát các hoạt động của các Flip Flop như: D-FF; T-FF; RS-FF và JK-FF. 
- Ứng dụng: Flip-Flop dùng để chế tạo các mạch đếm và thanh ghi. 
 
2. Dụng cụ: 
- Board mạch, VOM 
- Các IC: 7476, 74109, 74112, 7474, 74107, 74175. 

 
3. Khảo sát Flip Flop – IC74LS112: 

3.1. Khảo sát datasheet của IC 74LS112 

- J-K Flip-Flop làm việc với xung tác động cạnh xuống. Ngõ vào Preset và Clear tác 
động mức thấp. Khi chân Preset và Clear ở mức cao và có xung CK  (xung Clock) thì 
IC 74112 thực hiện chức năng Flip-Flop. 

- Sơ đồ chân và sơ đồ logic 
 

 

 
 

Hình 2.1: Sơ đồ chân và sơ đồ logic 
 

Ghi chú: Chân 16 mắc vào 5VDC và Chân 8 mắc vào 0V 

- Bảng trạng thái 

 

Hình 2.2: Bảng trạng thái 

 
H = Mức logic cao (H=5VDC) 
L = Mức logic thấp (L=0V) 
X = Mức logic cao hoặc thấp 
 = Tín hiệu xung cạnh xuống 
Q0 = Ngõ ra. 
Toggle = Ngõ ra đổi trạng thái 
khi có xung CK. 
Note 1: Không ổn định, khi ngõ 
vào Preset và Clear ở mức cao 
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3.2. Mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit 
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Hình 2.3: Mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS112 
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3.3. Mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit 
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Hình 2.4: Mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS112 
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3.4. Mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit 
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Hình 2.4: Mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS112 
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3.5. Mạch đếm xuống không đồng bộ 4 bit 
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Hình 2.5: Mạch đếm xuống không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS112 
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3.6. Mạch đếm lên đồng bộ 2 Bit 
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Hình 2.6: Mạch đếm lên đồng bộ 2 bit 
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4. Khảo sát Flip Flop – IC74LS76: 

4.1. Sơ đồ chân của IC74LS76 

 
 

 

Hình 2.7: Sơ đồ chân IC 74LS76 

 
 

Hình 2.8: Bảng trạng thái IC 74LS76 
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4.2. Mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit 
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Hình 2.9. Mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit 
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4.3. Mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit 

 

H

L

SW

J

K C Q
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1
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3
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15

2

IC1  7476

J

K C Q

QP9

6

12

8
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11

7

CK

LED2LED1

J

K C Q

QP4

1

16

3

14

15

2

IC2  7476

J

K C Q

QP9

6

12

8

10

11

7

LED4LED3

 

Hình 2.10. Mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit 
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4.4. Mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit 

H

L

SW

J

K C Q

QP4

1

16

3

14

15

2

IC1  7476

J

K C Q

QP9

6

12

8

10

11

7

CK

LED2LED1

 

Hình 2.11. Mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit 
 

4.5. Mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit và 4 bit 

H

L

SW

J

K C Q

QP4

1
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3

14

15

2

IC1  7476

J

K C Q

QP9

6

12
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11

7

CK

LED2LED1

J

K C Q
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1

16

3

14

15
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IC2  7476

J

K C Q

QP9

6

12

8

10

11

7

LED4LED3

 

Hình 2.12. Mạch đếm xuống không đồng bộ 4 bit 
 

5. Khảo sát Flip Flop – IC74LS74: 

5.1. Khảo sát datasheet của IC 74LS74 

  
 

Hình 2.13: Sơ đồ chân IC 74LS74 
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Hình 2.14: Bảng trạng thái IC 74LS74 
 

5.2. Thanh ghi dịch 4 bit dùng IC 74LS74 

2

3

1

6

5

4

U1A
7474

12

11

1
3

8

9

10

U1B
7474

CK

H

L

MỨC LOGIC

H

L

MỨC LOGIC

LED1 LED2

2

3

1

6

5

4

U2A
7474

12

11

1
3

8

910

U2B
7474

LED3 LED4

 

Hình 2.15: Thanh ghi dịch 4 bit dùng IC 74LS74 
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Bài 3:    MẠCH ĐẾM JOHNSON-ĐẾM VÒNG 
 
 

1. Mục đích yêu cầu. 
- Khảo sát mạch đếm Johnson, mạch đếm vòng. 
- Ứng dụng mạch đếm để chia tầng số tín hiệu, tạo tín hiệu lệch pha, điều khiển đèn 

giao thông, … 
 

2. Dụng cụ học tập. 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ VOM, DVM, dao động kí 2 tia 
- Vi Mạch 4017B và các IC đã khảo sát. 

 
3. Khảo sát IC 4017 

3.1.  Khảo sát datasheet của IC 4017 
 

 
Hình 3-1: Sơ đồ chân và sơ đồ kí hiệu của IC 4017 

 

CP CE MR OUTPUT STATE 
L X L No Change 

X H L No Change 
X X H “0”=H,”1”-“9”=L 
I L L Increments Counter 
I X L No Change 
X I L No Change 
H I L Increments Counter 

 
Hính 3-2: Bảng trạng thái của IC 4017 
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3.2.  Kiểm tra IC 4017: 
 

 
Hình 3-3: Kiểm tra IC 4017 

 
4. Mạch đếm 
4.1.  Mạch đếm 2 

 
Hình 3-4: Mạch đếm 2 trạng thái. 
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4.2.  Mạch đếm 3   

 
Hình 3-5: Mạch đếm 3 trạng thái. 

 
 
4.3.Mạch đếm 4 

CP1

CP0

MR

Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q5-9

13

14

15

3

2

4

7

10

1

5

6

9

11

12

U1 4017

CK

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

LED9

LED10

LED11

 
Hình 3-6:Mạch đếm từ 1 đến 5 rồi dừng. 
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5. Mạch ứng dụng 
5.1. Mạch lệch pha 180 độ 

 
Hình 3-7: Mạch lệch pha 180 độ. 

 

5.2.Mạch 2 

 
Hình 3-8: Mạch điều khiển đèn giao thông. 

 

5.3.Mạch 3 

 
 

Hình 3-9: Mạch sáng hết và tắt dần. 
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Bài 4:        THANH GHI DỊCH 
 
4.1. Mục đích yêu cầu: 
- Khảo sát thanh ghi dịch trái và dịch phải 
- Ứng dụng của thanh ghi. 
 
4.2. Khảo sát IC 74164 
4.2.1. Sơ đồ chân và bảng trạng thái: 
- Sơ đồ chân: 

 

 
 
- Bảng trạng thái: 
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- Mạch kiểm tra IC74164 

 
Hình 4.1: Mạch kiểm tra IC 74164 

 
4.2.2. Các mạch ứng dụng của IC 74164 
4.2.2.1. Mạch 1: 

CLR

CLK

A

B

QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG

QH

9

8

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

U1 SN74164

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

CK

12

U2 7414

H

L

SW 1 

 
Hình 4.2: Mạch sáng dần lên và tắt hết. 
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4.2.2.2. Mạch 2: 

 
Hình 4.3: Mạch sáng dần và tắt dần 

 
4.2.2.3. Mạch 3: 

CLR

CLK

A

B

QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG

QH

9

8

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

U1 SN74164

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

CK

H

L

SW 1 

12

U2 7414

 
Hình 4.4: Mạch sáng tắt xen kẻ 
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4.2.2.4. Mạch 4: 

 
Hình 4.5: Mạch sáng dần và tắt hết 16 LED 

 

4.2.2.5. Mạch 5: 

CLR

CLK

A

B

QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG

QH

9

8

1

2

3

4

5

6
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U1 SN74164

CLR

CLK

A

B

QA

QB

QC

QD

QE

QF

QG

QH

9

8

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

U2 SN74164

12

U3 7414

CK

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

LED9

LED10

LED11

LED12

LED13

LED14

LED15

LED16

H

L

SW

 
Hình 4.6: Mạch sáng dần và tắt dần 16 LED 
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4.3. Khảo sát IC 74194 
- Sơ đồ chân: 

 

- Bảng trạng thái: 

 
 
- Mạch kiểm tra IC74194 

 
Hình 4.7: Mạch kiểm tra IC 74194 

 

5. Các ứng dụng của IC 74194 
5.1. Mạch 1 
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QD
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QC

QD

1

11

9
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7
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6
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14
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74S194N 
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 7414

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

H

L

SW-HL2 

H

L

SW-HL3 
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U=5v

 
Hình 4-8:Mạch sáng dần từ trái sang phải và tắt hết sử dụng 2 IC 74194 

 

5.2. Mạch 2 
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QD

1

11

9

10

7

2

3

4

5

6

15

14

13

12

74S194N 

12

 7414

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

CK

U=5V

H

L

SW-HL1 

H

L

SW-HL2 

 
Hình 4-9: Mạch sáng dần và tắt dần từ trái sang phải sử dụng 2 IC 74194. 
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5.3. Mạch 3 

CLR

CLK

S0

S1

SLSER

SRSER

A

B

C

D

QA

QB

QC
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QC

QD

1
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6
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U2 SN74194
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7414

LED1
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LED3

LED4

LED5

LED6
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L
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HÌnh 4-10: Mạch sáng dần và tắt dần từ phải sang trái sử dụng 2 IC 74194. 
 
5.4.Mạch 4 
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Hình 4-11: Mạch sáng tắt dần từ phải sang trái và từ trái sang phải sử dụng 2 IC 74194 
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5.5. Mạch 5 
 

CLR

CLK

A

B
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QB
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QD

QE

QF

QG

QH
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LED9

LED10

LED11

LED12

LED13

LED14

LED15

LED16
H
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Hình 4-12: Mạch đèn quảng cáo 
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BÀI 5:   MẠCH ĐẾM GIẢI MÃ HIỂN THỊ 
 

5.1. Mục đích yêu cầu: 
- Khảo sát mạch đếm và giải mã. 
- Thiết kế mạch dùng IC đếm. 

 
5.2. Dụng cụ học tập: 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ đo DVM, dao động ký. 
- Vi mạch đếm 74LS90, 74LS92, 74LS93. 
- Vi mạch giải mã 4511, 74LS47, 74LS247 và các IC khảo sát. 

 
5.3. Khảo sát IC đếm BCD 7490: 

 

 
Hình 5-1: sơ đồ chân và sơ đồ kí hiệu của IC 74LS90,74LS92,74LS93. 
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LS90 
BCD COUNT SEQUENCE 

 LS92 
TRUTH TABLE

 LS93 
TRUTH TABLE

 

 
COUNT 
 

OUTPUT   
COUNT 

OUTPUT  
COUNT 

OUTPUT 

Q0 Q1 Q2 Q3  Q0 Q1 Q2 Q3  Q0 Q1 Q2 Q3  

0 
1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
7 

 

8 
 

9 

L L L L  0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

6 
7 

 

8 
9 

 

10 
11 

L L L L 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

8 
 

9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

L L L L 

H L L L  H L L L H L L L 

L H L L  L H L L L H L L 

H H L L  H H L L H H L L 

L L H L  L L H L L L H L 

H L H L  H L H L H L H L 

L H H L  L H H L L H H L 

H H H L  H H H L  H H H L  
L L L H  L L L H L L L H 

H L L H  H L L H H L L H 

       L H L H L H L H 

       H H L H  H H L H  
       L L H H 

              H L H H  
       L H H H 

              H H H H  
          

Hình 5-2: Bảng trạng thái của IC 74LS90,74LS92,74LS93. 
 
5.3.1 Mạch đếm mod 10: 

 
Hình 5-3: Mạch đếm BCD sử dụng IC 74LS90. 

 
5.1.1. Mạch đếm mod 2: 

R9(1)

R9(2)

CKA

CKB

R0(1)

R0(2)

QA

QB

QC

QD
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3
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7490N 

LED1

H

L

SW-HL1 

CK

 
 

Hình 5-4: Mạch đếm mod 2 sử dụng IC 74LS90. 
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5.1.2. Mạch đếm mod 5: 

R9(1)

R9(2)

CKA

CKB

R0(1)

R0(2)

QA

QB

QC

QD

6

7

14

1
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3

12

9
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7490N 

LED1

LED2

LED3

CK

H

L

SW-HL1 

 
Hình 5-5: Mạch đếm mod 5 sử dụng IC 74LS90. 

 

5.1.3. Mạch đếm mod 6 sử dụng IC 74LS90, 74LS08: 

 
 

Hình 5-6: Mạch đếm mod 6 sử dụng IC 74LS90, 74LS08. 
 

5.1.4. Mạch đếm mod 6 chỉ sử dụng IC 74LS90: 

 
Hình 5-7: Mạch đếm mod 6 sử dụng IC 74LS90. 

 

5.1.5. Mạch đếm mod 7 sử dụng IC 74LS90 và các cổng logic: 

 
 

Hình 5-8: Mạch đếm mod 7 sử dụng IC 74LS90 và IC 74LS08. 

7408 

7408 7408 
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5.1.6. Mạch đếm chia 7 sử dụng IC 74LS90: 

 
Hình 5-9: Mạch đếm mod 7 sử dụng IC 74LS90. 

 

5.1.7. Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 sử dụng 2 IC 74LS90: 

 
Hình 5-10: Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 sử dụng 2 IC 74LS90. 

 

5.1.8. Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 sử dụng 2 IC 74LS90: 

 
Hình 5-11a: Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 sử dụng 2 IC 74LS90. 
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Hình 5-11a: Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 sử dụng 2 IC 74LS90, có thể reset được. 
 
5.1.9. Mạch đếm BCD từ 00 đến 65 sử dụng 2 IC 74LS90 và cổng logic: 
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3
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11

U2 SN7490

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

LED8

1
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3

74S32N H

L

SW-HL1 

1 2
3

74S08N 

1 2
3

74S08N 

1 2
3

74S08N 

CK

 
Hình 5-12: Mạch đếm BCD từ 00 đến 65 sử dụng 2 IC 74LS90 và cổng logic. 

 
5.4. Khảo sát IC giải mã led 7 đoạn loại Anode chung 74247 (hoặc 7447). 
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Hình 5-13: sơ đồ chân IC 74LS247 và hiển thị số tương ứng với mã nhị phân. 

 
Hình 5-13: Bảng trạng thái IC 74LS247. 

 

5.4.1.Mạch đếm BCD hiển thị led 7 đoạn: 

 
Hình 5-14a: Mạch đếm BCD có giải mã hiển thị led 7 đoạn. 
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Hình 5-14b:SW-HL4 điều khiển cho ra 0,2,4,6,8 hoặc 1,3,5,7,9. 

 
5.4.2. Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn. 

a b c d e f g .

a b c d e f g .

 
 

Hình 5-15: Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn. 
 
 

5.4.3. Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn có xoá số 0 vô nghĩa ở 
hàng chục. 
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Hình 5-16: Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn. 

 

5.4.4. Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn và có nút nhấn điều 
khiển đếm/ngừng. 
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Hình 5-17: Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 hiển thị bằng led 7 đoạn. 
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5.5. Khảo sát IC giải mã led 7 đoạn loại cathode chung 4511: 
 

 

 
Hình 5-18: Sơ đồ chân và hiển thị tương ứng IC 4511. 

 

 
Hình 5-19:Bảng trạng thái IC 4511. 
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5.5.1. Mạch đếm BCD hiển thị trên LED 7 đoạn loại Cathode chung dùng IC giải 
mã 4511 

 
Hình 5-20: Mạch đếm BCD. 

 
5.5.2. Mạch đếm nhị phân 4 bit sử dụng 74LS93 

 
Hình 5-21: Mạch đếm nhị phân 4 bit sử dụng 74LS93. 

 
5.6. Khảo sát IC 4518 
5.6.1. Sơ đồ chân 
 

 

Hình 5.22: Sơ đồ chân IC 4518 
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5.6.2. Mạch đếm từ 0 đến 9 
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Hình 2.23: Mạch đếm từ 0 đến 9 
 
5.6.3. Mạch đếm từ 0 đến 5 
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Hình 2.24: Mạch đếm từ 0 đến 5 
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5.6.4. Mạch đếm từ 00 đến 99 
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Hình 2.25: Mạch đếm từ 00 đến 99 
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Bài 6:             MẠCH ĐẾM LÊN – ĐẾM XUỐNG- ĐẶT TRƯỚC SỐ ĐẾM 
 

6.1.Mục đích yêu cầu: 
- Khảo sát các mạch đếm đặt trước số đếm, đếm lên đếm xuống. 
- Thiết khế các mạch đếm dùng các IC đếm. 

 
6.2.Dụng cụ học tập: 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ do VOM, DVM, dao động ký. 
- Vi mạch 74LS192, 74LS190, 74LS193 HOẶC 40193 và các IC đã khảo sát. 

 
6.3.Khảo sát IC đếm BCD đặt trước số đếm 74192: 
 

 
 

 
 
 
 

MR PL CPU CPD Traïng thaùi

H X X X Xoùa

L L X X Xoùa tröôùc 

L H L H H Khoâng ñoåi

L H L H H Ñeám leân

L H H L H Ñeámxuoáng

 
Hình 6-1: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74LS192. 
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6.3.1. Mạch đếm BCD – đếm lên – hiển thị trên led 7 đoạn: 
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Hình 6-2: Mạch đếm BCD – đếm lên sử dụng IC 74LS192. 

 
6.3.2 Mạch đếm BCD – đếm xuống – hiển thị trên led 7 đoạn: 
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Hình 6-3: Mạch đếm BCD – đếm xuống sử dụng IC 74LS192. 
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6.3.3. Mạch đếm đặt trước số đếm từ 1 đến 5 – hiển thị trên led 7 đoạn: 
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Hình 6-4: Mạch đếm từ 1 đến 5 sử dụng IC 74LS192. 
 

6.3.4.  Mạch đếm đặt trước số đếm từ 2 đến 7 – hiển thị trên led 7 đoạn: 
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Hình 6-5: Mạch đếm từ 2 đến 7 sử dụng IC 74LS192. 

 
 
 
 



KHOA CN ĐIỆN –ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM 48 

 

6.3.5. Mạch đếm đặt trước từ 5 xuống 1 – hiển thị trên led 7 đoạn: 
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Hình 6-6: Mạch đếm từ 5 xuống 1 sử dụng IC 74LS192 

 
6.4. Thiết kế các mạch ứng dụng: 
6.4.1. Thiết kế mạch lên từ 00 đến 99 dùng 2 IC đếm 74192: 
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Hình 6-7: Mạch lên từ 00 đến 99 dùng 2 IC đếm 74192. 
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6.4.2. Thiết kế mạch đếm từ 99 đến 00 dùng 2 IC đếm 74192: 
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Hình 6-8: Mạch đếm từ 99 đến 00 dùng 2 IC đếm 74192. 

 
6.4.3. Thiết kế mạch đếm từ 59 đến 00 dùng 2 IC đếm 74192: 
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Hình 6-9: Mạch đếm từ 59 đến 00 dùng 2 IC đếm 74192. 
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6.4.5. Thiết kế mạch đếm lên từ 00 đến 99 có một phím start/stop: 

 
Hình 6-10: Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng 2 IC đếm 74192 có thêm nút start/stop. 

 
6.4.5. Thiết kế mạch đếm lên từ 00 đến 99 có một phím UP/DN: 

 
 

Hình 6-10: Mạch đếm từ 00 đến 99 dùng 2 IC đếm 74192 có thêm nút UP/DN. 
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Bài 7:                        MẠCH DỒN KÊNH – MULTIPLEXER 
 
7.1. Mục đích yêu cầu: 
- Khảo sát IC 74LS151. 
- Thiết kế các mạch dùng IC 74LS151. 
 
7.2. Dụng cụ học tập: 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ đo DVM, dao động ký. 
- Vi mạch 74LS và các IC đã khảo sát. 
 
7.3. Các bước thực tập: 
7.3.1. Khảo sát IC 74LS151: 
 

 
  

 
Hình 7.1: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74LS151. 
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7.3.2. Kiểm tra IC 74LS151: 
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Hình 7-2: Mạch kiểm tra hoạt động của IC 74LS151. 

 
7.3.3. Mạch chọn lần lượt từng kênh điều khiển chọn bằng Swich: 
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Hình 7-3: Mạch chọn lần lượt từng kênh bằng Swich. 
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7.3.4. Mạch chọn lần lượt từng kênh điều khiển chọn bằng contact: 

 
Hình 7-3: Mạch chọn lần lượt từng kênh bằng contact. 

 
7.3.5. Mạch kiểm tra: 
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Hình 7-4: Mạch dùng 2 IC 74LS151. 
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Bài 8:                              MẠCH ĐẾM – MẠCH GIẢI MÃ 
 

8.1. Mục đích yêu cầu: 
- Khảo sát các vi mạch đếm 4040, 4020. 
- Khảo sát các vi mạch giải mã 74138. 
- Thiết kế các mạch ứng dụng IC 4040, 4020. 
 
8.2. Dụng cụ học tập: 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ đo VOM, dao động ký. 
- Vi mạch 4040, 4020, 74138 và các IC đã khảo sát. 
 
8.3. Các bước thực hành: 
8.3.1. Khảo sát IC đếm 4040: 
 

 
Clock Reset Output State 

0 No Change  
Advance to next state 

All Output are low  
0 

X 1
 

Hình 8-1: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 4040. 
 
8.3.2. Kiểm tra IC đếm 4040: 
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Hình 8-2: Sơ đồ mạch kiểm tra hoạt động của IC đếm. 

 
8.3.3. Mạch đếm mod 16 sử dụng IC đếm 4040: 
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Hình 8-3: Sơ đồ mạch đếm mod 16. 
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8.3.4.  Mạch đếm mod … sử dụng IC đếm 4040: 
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Hình 8-4: Mạch đếm mod… 

 
8.3.5. Mạch chia tần số sử dụng IC 4040 có thể điều khiển bằng 1 phím nhấn 
thường hở: 
 

 
 

Hình 8-5: Sơ đồ chia tần số có lựa chọn tần số. 
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8.5. Khảo sát IC giải mã 74138: 
 

 
 

Ngoõ vaøo Ngoõ ra
E1 E2 E3 A0 A1 A2 O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

1 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 
X 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
X X 0 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Hình 8-9: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74LS138. 
 
 

8.5.1. Kiểm tra hoạt động của IC giải mã 74LS138: 

 
Hình 8-10:Mạch kiểm tra IC 74LS138. 
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8.5.2. Mạch cho phép 4 xung CK sử dụng IC 4040, IC 74LS138. 

 
Hình 8-11: Mạch cho phép 4 xung. 

 
8.5.3. Thiết kế mạch giải mã mà mỗi led tắt trong vòng 8 xung CK: 

 
Hình 8-12: Mạch cho phép…xung 

 
8.5.4. Thiết kế mạch giải mã mà mỗi led tắt trong vòng 128 xung CK: 

 
Hình 8-13: Mạch cho phép xung… 
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8.5.5. Thiết kế mạch giải mã mà mỗi led tắt trong vòng 256 xung CK: 

 
Hình 8-14: Mạch cho phép…xung. 

 
8.5.6. Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường dùng 2 IC 74LS138. 

 
Hình 8-15: Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường dùng 2 IC 74LS138. 

 
8.6.1. Khảo sát IC giải mã IC 74LS139N. 
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Bảng trạng thái: 
INPUTS OUTPUTS 

E A0 A1 Q0 Q1 Q2 Q3 
H X X H H H H
L L L L H H H
L H L H L H H
L L H H H L H
L H H H H H L

 
Hình 8-16: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74LS139. 

 

8.6.2. Kiểm tra hoạt động IC giải mã IC 74LS139: 

 
Hình 8-17: kiểm tra IC giải mã 74LS139. 
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8.6.3. Mạch giải mã 3 đường sang 8 đường sử dụng IC 74LS139: 

 
Hình 8-18: Mạch giải mã 3 đường sang 8 đường sử dụng IC 74LS139. 

 



KHOA CN ĐIỆN –ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM 63 

 

8.6.4. Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường 

 
Hình 8-19: Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường sử dụng 2 IC 74LS138. 
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Hình 8-20: Mạch giải mã 4 đường sang 16 đường sử dụng 2 IC 74LS138. 
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Bài 9:                   MẠCH TẠO DAO ĐỘNG – MẠCH ĐƠN ỔN 
 
9.1. Mục đích yêu cầu: 
 Khảo sát các mạch dao động, mạch tạo xung đơn ổn dùng vi mạch 555 và các vi 
mạch số. 

 
9.2. Dụng cụ học tập: 
- Bộ thí nghiệm vi mạch, đồng hồ do DVM, dao động ký. 
- Các vi mạch 74121,74122,74123,74221,74222 và các IC đã khảo sát. 

 
9.3. Khảo sát IC 74122 – 74123: 
9.3.1. IC 74122 
Sơ đồ chân: 

 
Bảng trạng thái: 

INPUTS OUTPUTS 
CLEAR A1 A2 B1 B2 Q Q  

L X X X X L H 
X H H X X L H
X X X L X L H
X X X X L L H 
H L X H  
H L X H  
H X L H  
H X L H  
H H H H  
H  H H  
H  H H H  

 L X H H  
 X L H H  

 
Hình 9-1: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74122. 
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9.3.2. IC 74123 
Sơ đồ chân 

 
Bảng trạng thái; 

INPUTS OUTPUTS 
CLEAR A B Q Q  

L X X L H
X H X L H
X X L L H 
H L 
H  H 

 L H 
 

Hình 9-2: Sơ đồ chân, sơ đồ logic, bảng trạng thái IC 74123. 
 

9.3.1. Kiểm tra hoạt động của IC 74122: 
 
9.3.2. Kiểm tra hoạt động của IC 74123: 
 
9.4. Khảo sát IC 555: 
 
 

 

 
Hình 9-6: Sơ đồ chân, sơ đồ logic IC 555. 



KHOA CN ĐIỆN –ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM 67 

 

9.4.1. Mạch dao động dùng IC 555: 
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Hình 9-7: Mạch dao động dùng IC 555. 

 
9.4.2. Mạch dao động có thêm mạch điều khiển dùng IC 555: 
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Hình 9-8: Mạch dao động có điều khiển dùng IC 555. 

 
9.4.3. Mạch đơn ổn dùng IC 555: 
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Hình 9-9: Mạch đơn ổn dùng IC 555. 


